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6ES7212-1BG50-0XB0|CPU 1212C,
AC/DC/RLY, 8DI/6DO

Mã sản phẩm: 6ES7212-1BG50-0XB0

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: S7-1200 G2

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-1200 G2: compact CPU 1212C AC/DC/RLY; power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz; onboard I/O:
8x DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; memory: program 150 KB data: 500 KB, retentivity: 20 KB

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 6ES7212-1BG50-0XB0

Tên sản phẩm SIMATIC S7-1200 G2: Compact CPU 1212C AC/DC/Relay

Dòng sản phẩm CPU 1212C AC/DC/Relay

Hãng sản xuất Siemens

Loại thiết bị Compact CPU

Nguồn cấp 120/230 V AC

Điện áp hoạt động 85 V AC đến 264 V AC

Tần số nguồn 47 Hz đến 63 Hz

Ngõ vào số (DI) 8 × 24 V DC

Ngõ ra số (DO) 6

Loại ngõ ra Relay, 2 A mỗi điểm

Bộ nhớ chương trình 150 KB

Vùng dữ liệu lưu giữ (Retentive Data) 20 KB

Giao tiếp truyền thông
PROFINET, OPC UA Server, S7 Communication, Open IE
Communication, MODBUS RTU/TCP, TCP/IP, DHCP, SNMP,
DCP, LLDP

Web Server Có
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Đồng hồ thời gian thực (RTC) Có

Màn hình hiển thị Không có màn hình tích hợp

Kích thước (W × H × D) 70 × 125 × 100 mm

Khối lượng Khoảng 0.38 kg

Nhiệt độ hoạt động -20°C đến +40°C

Nhiệt độ lưu kho -40°C đến +70°C

Phần mềm lập trình STEP 7 trong TIA Portal V21 hoặc cao hơn

Chứng nhận CE, UL, cULus, RCM, KC, EAC, IECEx, Marine Approval

Trạng thái sản phẩm Active Product

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TTC

� Địa chỉ
75 Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

� Điện thoại
0899.885.226

� Email
le.ducdo@tudong-ttc.com

� Website
https://www.ttc-automation.com
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